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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 18/5/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5494
	Lê Thị Liên
	Quảng Tân, BĐ

	2 
	5522
	Mai Thành Đạt
	Quảng Lộc, BĐ

	3 
	5523
	Nguyễn Mạnh Cường
	Cảnh Dương, QT

	4 
	5524
	Hoàng Thiên Lý
	Quảng Minh, BĐ

	5 
	5525
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Quảng Thạch, QT

	6 
	5526
	Bùi Thanh Toàn
	Cự Nẫm, BT

	7 
	5527
	Phan Văn Lý
	Quảng Thạch, QT

	8 
	5528
	Dương Đức Phú
	Tây Trạch, BT

	9 
	5529
	Hoàng Văn Quyết
	Quảng Xuân, QT

	10 
	5530
	Đậu Trọng Lợi
	Quảng Xuân, QT

	11 
	5531
	Huỳnh Văn Duy
	Thanh Thủy, LT

	12 
	5532
	Dương Văn Lợi
	Quảng Xuân, QT

	13 
	5533
	Cao Sở
	Quảng Lộc, BĐ

	14 
	5534
	Phan Thanh Long
	Bắc Trạch, BT

	15 
	5535
	Hoàng Văn Hiếu
	Võ Ninh, QN

	16 
	5536
	Nguyễn Văn Hiệu
	Đại Trạch, BT

	17 
	5537
	Phạm Quang Huy
	Võ Ninh, QN

	18 
	5538
	Hồ Thanh Hùng
	Hải Phú, BT

	19 
	5539
	Phạm Thị Thu Thủy
	Đại Trạch, BT

	20 
	5541
	Võ Thành Trung
	Nam Trạch, BT

	21 
	5542
	Đường Thị Tú Trâm
	Tây Trạch, BT

	22 
	5543
	Nguyễn Hồng Trang
	Quảng Phúc, BĐ

	23 
	5544
	Nguyễn Văn Quang
	Gia Ninh, QN

	24 
	5545
	Nguyễn Thị Ánh
	Phù hóa, QT

	25 
	5546
	Nguyễn Thị Hoài Nhớ
	Tân Thủy, LT

	26 
	5547
	Nguyễn Văn Tuấn
	Hạ Trạch, BT

	27 
	5548
	Nguyễn Văn Sự
	Hưng Trạch, BT

	28 
	5549
	Lê Thái Phương
	Đồng Phú, ĐH

	29 
	5550
	Nguyễn Văn Bình
	Hưng Trạch, BT

	30 
	5552
	Nguyễn Văn Cương
	Quảng Xuân, QT

	31 
	5553
	Nguyễn Cao Vĩnh
	Phong Thủy, LT

	32 
	5554
	Lê Ngọc Ánh
	Đức Hóa, TH

	33 
	5555
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Đức Hóa, TH

	34 
	5556
	Nguyễn Văn Hùng
	Mai Thủy, LT

	35 
	5557
	Phạm Xuân Đức
	Dương Thủy, LT

	36 
	5558
	Ngô Thị Thủy
	Hưng Trạch, BT

	37 
	5559
	Nguyễn Thanh Lân
	Đồng Lê, TH

	38 
	5560
	Hoàng Thị Ngọc Bích
	NT Việt Trung, BT

	39 
	5561
	Lê Thị Sương
	Hồng Thủy, LT

	40 
	5562
	Nguyễn Hữu Thắng
	Ngư Thủy, LT

	41 
	5563
	Nguyễn Anh Tuấn
	Hiền Ninh, QN

	42 
	5564
	Võ Thị Nhi
	Hiền Ninh, QN

	43 
	5565
	Ngô Minh Công
	Nhân Trạch, BT

	44 
	5566
	Lê Văn Đức
	Ngư Thủy, LT

	45 
	5567
	Ngô Thị Mai Ngọc
	Quảng Thuận, BĐ

	46 
	5568
	Nguyễn Văn Hùng
	Ngư Thủy, LT

	47 
	5569
	Trần Văn Minh
	Ngư Thủy, LT

	48 
	5570
	Mai Thị Hiền
	Xuân Trạch, BT

	49 
	5571
	Mai Nhật Long
	Quy Đạt, MH

	50 
	5572
	Nguyễn Văn Trang
	Hưng Trạch, BT

	51 
	5573
	Hoàng Vinh
	Quảng Thuận, BĐ

	52 
	5574
	Dương Xuân Hiếu
	Đồng Trạch, BT

	53 
	5575
	Diêu Văn Thuấn
	Ngư Thủy Bắc, LT

	54 
	5576
	Bùi Ngọc Quang
	Gia Ninh, QN

	55 
	5577
	Hồ Thanh Tài
	Lý Trạch, BT

	56 
	5578
	Hoàng Trọng Tân
	Vạn Ninh, NQ

	57 
	5579
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Quảng Trung, BĐ

	58 
	5580
	Nguyễn Thị Quỳnh Thơm
	Cao Quảng, TH

	59 
	5581
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Đồng Phú, ĐH

	60 
	5582
	Nguyễn Minh Ngọc
	Liên Trạch, BT

	61 
	5583
	Hoàng Duy Hân
	Hải Trạch, BT

	62 
	5584
	Nguyễn Văn Sang
	Xuân Ninh, QN

	63 
	5585
	Lê Thị Lan
	Quảng Phú, QT

	64 
	5586
	Đỗ Hồng Ngọc
	Vĩnh Ninh, QN

	65 
	5587
	Nguyễn Văn Ngân
	Võ Ninh, QN

	66 
	5588
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Phương, QT

	67 
	5589
	Trần Thị Phượng
	Quảng Phương, QT

	68 
	5590
	Đinh Viết Dũng
	Quảng Phong, BĐ

	69 
	5591
	Nguyễn Tư Quang
	Hoa Thủy, LT

	70 
	5592
	Đàm Thanh Tuấn
	Quảng Châu, QT


